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TÒA ÁN NHÂN DÂN    C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
HUY N H N QU NỆ Ớ Ả  Đ c l p- T  do- H nh phúcộ ậ ự ạ
T NH BÌNH PH CỈ ƯỚ
B n án s : ả ố 22/2018/HNGĐ-ST
Ngày: 27 – 4 – 2018

V/v “Ly hôn, tranh ch p nuôi con”ấ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N H N QU N, T NH BÌNH PH CỆ Ớ Ả Ỉ ƯỚ

Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
  Th m phán- Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Đoàn Th  Thu Th yị ủ
  Các h i th m nhân dân:ộ ẩ  1. Ông Bùi Văn H ng ồ

          2. Bà Tr ng Th  Ng c Linhươ ị ọ
  Th  ký phiên tòa:ư  Ông Nguy n H u Long– Th  ký Tòa án nhân dân huy nễ ữ ư ệ

H n Qu n.ớ ả
Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n H n Qu n tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ ớ ả : Ông

Nguy n H u Hùng– Ki m sát viên.ễ ữ ể

         Ngày 27 tháng 4 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n H n Qu n xét xạ ụ ở ệ ớ ả ử
s  th m, công khai v  án hôn nhân gia đình th  lý s : 06/2018/TLST- HNGĐ ngàyơ ẩ ụ ụ ố
07/11/2017 v  vi c “Ly hôn, tranh ch p nuôi con” theo quy t đ nh đ a v  án ra xét xề ệ ấ ế ị ư ụ ử
s : 25/2018/QĐXXST- HNGĐ ngày 26/3/2018 gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

Nguyên đ n:ơ  Ch  ị Ph m Th  Ng c Nạ ị ọ , sinh năm 1992 (có m t)ặ
Trú t i: T  3, p D, xã A, huy n H, t nh Bình Ph c.ạ ổ ấ ệ ỉ ướ
B  đ n:ị ơ  Anh Tr n H u Pầ ữ , sinh năm 1989 (v ng m t)ắ ặ
Trú t i: T  1, p B, xã A, huy n H, t nh Bình Ph c.ạ ổ ấ ệ ỉ ướ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trình bày và yêu c u c a ch  Ph m Th  Ng c Nầ ủ ị ạ ị ọ :

Ch  Ph m Th  Ng c N và anh Tr n H u P sau m t th i gian tìm hi u t  nguy nị ạ ị ọ ầ ữ ộ ờ ể ự ệ
v  chung s ng và đăng ký k t hôn vào tháng 5 năm 2017 t i y ban nhân dân xã A,ề ố ế ạ Ủ
huy n H, t nh Bình Ph c. Sau khi k t hôn ch  N v  s ng cùng gia đình anh P. Anhệ ỉ ướ ế ị ề ố
ch  chung s ng v i nhau đ c đ c 04 tháng thì phát sinh mâu thu n. Nguyên nhânị ố ớ ượ ượ ẫ
do anh P th ng đi nh u v  ch i b i đánh đ p ch  N, m  ch ng cũng khó khăn v i chườ ậ ề ử ớ ậ ị ẹ ồ ớ ị
N nh ng anh P l i không quan tâm. Do không th  ti p t c chung s ng nên ch  N đã bư ạ ể ế ụ ố ị ỏ
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v   t i nhà b  m  ru t, anh ch  đã ly thân t  tháng 10/2017 đ n nay. Nay ch  N yêuề ở ạ ố ẹ ộ ị ừ ế ị
c u ly hôn v i anh P.ầ ớ

Anh ch  có 01 con chung là Tr n Quỳnh A, sinh ngày 16/8/2017, hi n nay conị ầ ệ
đang s ng cùng ch  N. Khi ly hôn ch  N yêu c u tr c ti p nuôi con, không yêu c u anhố ị ị ầ ự ế ầ
P c p d ng nuôi con.ấ ưỡ

V  tài s n chung và n  chung: không có.ề ả ợ

Đ i v i b  đ n anh Tr n H u P trong quá trình gi i quy t v  án Tòa án nhânố ớ ị ơ ầ ữ ả ế ụ
dân huy n H n Qu n đã ti n hành t ng đ t h p l  các th  t c t  t ng nh ng anh P v nệ ớ ả ế ố ạ ợ ệ ủ ụ ố ụ ư ẫ
v ng m t trong toàn b  quá trình gi i quy t c a Tòa án mà không lý do và cũng khôngắ ặ ộ ả ế ủ
cung c p tài li u, ch ng c , không có ý ki n đ i v i yêu c u c a nguyên đ n.ấ ệ ứ ứ ế ố ớ ầ ủ ơ

T i phiên toà, đ i di n Vi n ki m sát phát bi u nh  sau:ạ ạ ệ ệ ể ể ư  

V  t  t ng: Th m phán đã tuân th  đúng quy đ nh c a pháp lu t t  t ng dân sề ố ụ ẩ ủ ị ủ ậ ố ụ ự
v  vi c thu th p ch ng c , gi i quy t v  án t  khi, nh n đ n, th  lý v  án đ n tr cề ệ ậ ứ ứ ả ế ụ ừ ậ ơ ụ ụ ế ướ
khi H i đ ng xét x  m  phiên toà. T i phiên toà hôm nay, H i đ ng xét x  đã tuân thộ ồ ử ở ạ ộ ồ ử ủ
đúng quy đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s . ị ủ ậ ố ụ ự

V  n i dung v  án: ề ộ ụ Trong th i gian chung s ng ch  N và anh P có phát sinhờ ố ị
nhi u mâu thu n đã s ng ly thân t  tháng 10/2017 đ n nay nên căn c  kho n 1, Đi uề ẫ ố ừ ế ứ ả ề
56 Lu t hôn nhân gia đình, đ  ngh  Tòa án ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyênậ ề ị ấ ậ ầ ở ệ ủ
đ nơ .

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
Căn c  vào ứ các tài li u, ch ng c  đã đ c xem xét t i phiên tòa và k t qu  tranhệ ứ ứ ượ ạ ế ả

t ng t i phiên tòa, ý ki n c a đ i di n Vi n ki m sát, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ụ ạ ế ủ ạ ệ ệ ể ộ ồ ử ậ ị
[1] V  th  t c t  t ng:ề ủ ụ ố ụ
Ch  Ph m Th  Ng c N ị ạ ị ọ kh i ki n yêu c u ly hônở ệ ầ , yêu c u giao con chungầ  v iớ

b  đ n anh Tr n H u P có n i c  trú t i xã A, huy n H, nên đây là v  án Ly hôn, tranhị ơ ầ ữ ơ ư ạ ệ ụ
ch p nuôi con thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Hấ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ , t nh Bìnhỉ
Ph cướ  theo kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, kho n 1 Đi u 39 c a B  lu tả ề ể ả ề ả ề ủ ộ ậ
t  t ng dân s  2015ố ụ ự . 

 [2] V  quan h  hôn nhân: Ch  N và anh P t  nguy n chung s ng và có đăngề ệ ị ự ệ ố
ký k t hôn t i y ban nhân dân xã  ế ạ Ủ A, huy n H, t nh Bình Ph c theo gi y ch ngệ ỉ ướ ấ ứ
nh n k t hôn s  38 ngày 04/5/2017ậ ế ố  nên đây là hôn nhân h p pháp theo quy đ nh c aợ ị ủ
Lu t hôn nhân và gia đình.ậ

[3] Trong quá trình gi i quy t v  án ch  N yêu c u ly hôn v i lý do anh Pả ế ụ ị ầ ớ
th ng xuyên ăn nh u v  say x n ch i b i, đánh đ p ch  N, t  tháng 10/2017 đ nườ ậ ề ỉ ử ớ ậ ị ừ ế
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nay ch  N và anh P đã s ng ly thân. T i biên b n xác minh ngày 22/02/2018,  chínhị ố ạ ả
quy n đ a ph ng xác nh n quá trình chung s ng ch  N và anh P có x y ra cãi vã,ề ị ươ ậ ố ị ả
sau đó thì ch  N b  v  nhà b  m  đ   cho đ n nay và biên b n ghi l i khai bàị ỏ ề ố ẹ ẻ ở ế ả ờ
Nguy n Th  Ng c S ng là m  đ  anh P cũng cho bi t sau khi v  ch ng x y ra cãiễ ị ọ ươ ẹ ẻ ế ợ ồ ả
vã thì ch  N mang con v  nhà b  m  đ   cho đ n nay. H i đ ng xét x  nh n th y:ị ề ố ẹ ẻ ở ế ộ ồ ử ậ ấ
m c đích c a hôn nhân là vi c v  ch ng yêu th ng nhau, cùng chăm lo cho giaụ ủ ệ ợ ồ ươ
đình và có cu c s ng h nh phúc. Tuy nhiên, gi a ch  N và anh P l i th ng xuyênộ ố ạ ữ ị ạ ườ
x y ra cãi vã, không còn tình c m nên ch  N và anh P đã s ng ly thân, khi Tòa ánả ả ị ố
gi i quy t ly hôn thì anh P không có hành đ ng th  hi n s  níu kéo hay mong mu nả ế ộ ể ệ ự ố
hàn g n tình c m gia đình cho th y không còn kh  năng đoàn t , m c đích hônắ ả ấ ả ụ ụ
nhân không đ t đ c nên yêu c u ly hôn c a ch  N đ c H i đ ng xét x  ch pạ ượ ầ ủ ị ượ ộ ồ ử ấ
nh n.ậ

 [4] V  con chung: Ch  N yêu c u tr c ti p nuôi con chung Tr n Quỳnh A,ề ị ầ ự ế ầ
sinh ngày 16/8/2017, theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 81 Lu t hôn nhân và gia đìnhị ạ ả ề ậ
thì con d i 36 tháng tu i đ c giao cho m  tr c ti p nuôi d ng, bên c nh đó conướ ổ ượ ẹ ự ế ưỡ ạ
chung Tr n Quỳnh A hi n nay cũng đang s ng cùng m , do đó yêu c u c a ch  Nầ ệ ố ẹ ầ ủ ị
phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nên đ c H i đ ng xét x  ch p nh n.ợ ớ ị ủ ậ ượ ộ ồ ử ấ ậ

V  c p d ng nuôi con: Do ch  N không yêu c u nên H i đ ng xét x  khôngề ấ ưỡ ị ầ ộ ồ ử
xem xét.

[5] Tài s n chungả : Không có.
[6] V  n  chung: Không có.ề ợ
[7] V  án phí:ề  Nguyên đ n ch u án phí theo quy đ nh.ơ ị ị
Vì các l  nêu trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, Đi u 39, Đi u 207, 227 B  lu t tụ ề ể ả ề ề ề ộ ậ ố
t ng dân s ; các đi u 51, 55, 81, 82, 83, 84 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014;ụ ự ề ậ
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy đ nh v  m cị ế ố ị ề ứ
thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án c a y banễ ả ộ ả ử ụ ệ ủ Ủ
th ng v  Qu c H i:ườ ụ ố ộ

Tuyên x :ử
1. V  quan h  hôn nhân: Ch  Ph m Th  Ng c N đ c ly hôn v i anh Tr n H uề ệ ị ạ ị ọ ượ ớ ầ ữ

P.
Gi y ch ng nh n k t hôn s  38 do y ban nhân dân xã A, huy n H, t nh Bìnhấ ứ ậ ế ố Ủ ệ ỉ

Ph c c p ngày 04/5/2017 ướ ấ không còn giá tr  pháp lý khi b n án có hi u l c pháp lu t.ị ả ệ ự ậ
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2. V  con chung: Giao con Tr n Quỳnh A, sinh ngày 16/8/2017 cho ch  Ph mề ầ ị ạ
Th  Ng c N  tr c ti p nuôi d ng.ị ọ ự ế ưỡ

Cha, m  tr c ti p nuôi con cùng các thành viên gia đình không đ c c n trẹ ự ế ượ ả ở
ng i không tr c ti p nuôi con trong vi c thăm nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d cườ ự ế ệ ưỡ ụ
con. Cha, m  không tr c ti p nuôi con l m d ng vi c thăm nom đ  c n tr  ho c gâyẹ ự ế ạ ụ ệ ể ả ở ặ
nh h ng x u đ n vi c trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d c con thì ng i tr cả ưở ấ ế ệ ưỡ ụ ườ ự

ti p nuôi con có quy n yêu c u Tòa án h n ch  quy n thăm nom con c a ng i đó. Vìế ề ầ ạ ế ề ủ ườ
l i ích m i m t c a con ch a thành niên, khi ng i tr c ti p nuôi con không còn đợ ọ ặ ủ ư ườ ự ế ủ
đi u ki n tr c ti p trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d c con thì có th  thay đ iề ệ ự ế ưỡ ụ ể ổ
ng i tr c ti p nuôi con.ườ ự ế

3. V  án phí: ề Ch  Ph m Th  Ng c Nị ạ ị ọ  ch u ị 300.000đ án phí hôn nhân và gia đình
s  th m đ c  kh u tr  vào ti n  t m ng án  phí  đã  n p theo biên  lai  thu  sơ ẩ ượ ấ ừ ề ạ ứ ộ ố
0012401 ngày 06/11/2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  huy n ạ ụ ự ệ H, t nh Bình Ph cỉ ướ .

  4. Quy n kháng cáo: Đ ng s  có quy n  làm đ n kháng cáo b n án trongề ươ ự ề ơ ả
th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. Đ ng s  v ng m t t i phiên tòa thì th iờ ạ ể ừ ươ ự ắ ặ ạ ờ
h n kháng cáo tính t  ngày nh n đ c b n án ho c b n án đ c t ng đ t h p l ./. ạ ừ ậ ượ ả ặ ả ượ ố ạ ợ ệ

      N i nh n :ơ ậ                       
- TAND t nh Bình Ph c; ỉ ướ
- VKSND huy n Hệ
- Các đ ng sươ ư
- N i ĐKKHơ
- THADS huy n Hệ
- L u h  s .ư ồ ơ

 

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Đoàn Th  Thu Th yị ủ
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H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử

CÁC H I TH M NHÂN DÂNỘ Ẩ TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

      Tr n Công Tàiầ           Bùi Văn H ngồ   Đoàn Th  Thu Th yị ủ
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